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(Đề này có 05 trang, gồm 10 câu)


TP HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO 
Câu 1 (2,0 điểm). 

1. Hình 1 dưới đây mô tả cấu tạo của phân tử cacbohydrate trong tế bào thực vật. Cho biết:
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Hình 1
a. Phân tử này có tính khử không? Giải thích.

b. Vai trò của phân tử này trong cơ thể thực vật.

2. Có hai mẫu DNA, mỗi mẫu đều biến tính ở 920C. Sau khi biến tính, người ta trộn hai mẫu DNA với nhau và để hỗn hợp nguội dần cho phép các sợi DNA bắt cặp trở lại (hồi tính). Khi DNA mới hồi tính được biến tính lần thứ hai, mẫu này có nhiệt độ biến tính ở 850C.

a. Hãy đưa ra các giả thiết giải thích vì sao nhiệt độ biến tính ở lần hai thấp hơn lần đầu.

b. Bằng cách thực nghiệm nào để kiểm tra giả thiết em đưa ra là đúng?

c. Nếu DNA mới được hồi tính có nhiệt độ biến tính vẫn là 920C thì có thể kết luận gì về trình tự của hai mẫu ADN trên?
CẤU TRÚC TB  
Câu 2. (2,0 điểm) 
1. Những chất tan nào sau đây được vận chuyển từ tế bào chất đến nhân: tARN, histon, nucleotit, các tiểu phần của ATP synthetaza? Giải thích.

2. Để thích nghi với môi trường sống, không bào của tế bào lông hút thực vật chịu hạn và thực vật ưa ẩm đã có nồng độ các chất khác nhau như thế nào? Nêu ý nghĩa của hiện tượng này.

3. Các tế bào trứng được xử lý với Clorua thủy ngân (HgCl2), sau đó được kiểm tra tính thấm nước với mRNA CHIP28. Một số trứng sau đó được xử lý với mercaptoethanol (phân tử có tác dụng thoát khỏi sự tác dụng của HgCl2). Dựa vào kết quả thu được ở 6 thí nghiệm trong bảng sau, hãy cho biết vai trò của mRNA CHIP28 và HgCl2 trong quá trình thấm nước của tế bào.

	TN
	mRNA CHIP28
	HgCl2
	Mercaptoethanol
	Tính thấm nước (cm/giây x 10-4)

	1
	-
	-
	-
	27.9

	2
	-
	+
	-
	20.3

	3
	-
	+
	+
	25.4

	4
	+
	-
	-
	210

	5
	+
	+
	-
	80.7

	6
	+
	+
	+
	188


(+): có; (-): không

ĐỒNG HÓA + DỊ HÓA  
Câu 3 (2,0 điểm).
1. Sơ đồ dưới đây (hình 2) mô tả con đường chuyển hoá từ chất M tạo ra chất R và chất Y là những sản phẩm cuối cùng. Mỗi phản ứng hoá học chịu xúc tác bởi một loại enzyme (kí hiệu E1 đến E6). Em hãy trả lời các câu hỏi sau: 
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Hình 2
a. Khi nhu cầu tế bào đối với chất Y tăng đáng kế, bằng cách nào tế bào thúc đẩy sự tổng hợp thêm chất Y từ con đường chuyển hoá ở trên? Giải thích.
b. Nếu nguồn cung cấp chất M và nhu cầu của tế bào đối với chất R và chất Y đều không thay đổi nhưng tế bào bị thiếu cofactor của enzyme E5 thì nồng độ chất N và chất Q nhiều khả năng có xu hướng thay đổi như thế nào? Giải thích.

	2. Aspartate transcarbamoylase (ATCase) là một enzyme dị lập thể với sáu tiểu đơn vị xúc tác và sáu tiểu đơn vị điều hòa. Nó tồn tại ở hai dạng: một dạng có hoạt tính enzym thấp và dạng kia có hoạt tính cao. Trong trường hợp không có bất kỳ phối tử nào, cấu trúc hoạt động thấp chiếm ưu thế. Malate là một chất ức chế ATCase liên kết trong trung tâm hoạt động ở vị trí mà cơ chất aspartate thường liên kết. Một tác động rất đặc biệt của malate được quan sát thấy khi hoạt động của ATCase được đo ở nồng độ aspartate thấp hơn nhiều so với Km của nó thể hiện trong hình 3. 

a. Giải thích kết quả thu được ở hình 3.

b. Bạn có mong đợi malate có tác dụng đặc biệt tương tự như ở hình 5 nếu các phép đo được thực hiện với sự có mặt của nồng độ aspartate cao không? Tại sao?
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Hình 3: Hoạt động của ATCase khi tăng nồng độ của chất ức chế malate. Các phép đo này được thực hiện ở nồng độ aspartate thấp hơn nhiều so với Km của nó


TRUYỀN TIN TB  VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH 

Câu 4 (2,0 điểm).

	1. Hình 4 mô tả con đường truyền tin nội bào tạo ra đáp ứng sinh học được khơi mào khi thụ thể gắn đặc hiệu với phân tử tín hiệu.
a. Hãy cho biết chất nào là chất truyền tin thứ hai của adrenalin: G-protein, ATP, cAMP hay protein kinase A? Giải thích.
b. Giải thích tại sao thụ thể tiếp nhận adrenalin cùng có mặt ở tế bào gan và tế bào cơ trơn nhưng lại tạo ra đáp ứng khác nhau trên mỗi loại tế bào này? 

2. GPCR kích hoạt protein G bằng cách giảm cường độ liên kết với GDP, cho phép GDP phân ly và hiện diện GTP ở nồng độ cao hơn nhiều để liên kết. Hoạt động của protein G sẽ bị ảnh hưởng như thế 
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Hình 4


nào khi một đột biến làm giảm tính đồng nhất của nó đối với GDP mà không làm thay đổi đáng kể tính đồng nhất của nó đối với GTP?

PHÂN BÀO 
Câu 5 (2,0 điểm).

1. Dưới đây là một số phương pháp điều trị ung thư được dùng phổ biến trong y tế:
(1) Thuốc taxol: ngăn cản sự giải trùng hợp vi ống.

(2) Thuốc viblastin: ngăn cản sự tập hợp vi ống.

(3) Thuốc cytochalasin B: ức chế chức năng của actin.

(4) Xạ trị nhờ bức xạ ion hóa.

a. Hãy giải thích cơ chế tác động của mỗi phương pháp trên.
b. Hãy giải thích tại sao tất cả phương pháp trên đều gây tác dụng phụ và các triệu chứng phụ thường gặp nhất gồm: rụng tóc, dễ nôn mửa, nhiễm trùng?

2. 

a. Muốn xác định độ dài thời gian pha S trong chu kỳ tế bào, người ta sử dụng một chất được đánh dấu bằng tritium chất đó là chất nào? Giải thích và nêu nguyên lý của phương pháp đo.
CẤU TRÚC, CHUYỂN HÓA VC Ở VSV 

Câu 6 (2,0 điểm).

Kết quả nghiên cứu hô hấp của 3 chủng vi khuẩn (A, B, C) được mô tả ở bảng sau:
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a. Hãy cho biết kiểu hô hấp của 3 chủng vi khuẩn nói trên.

b. Khi môi trường có đủ chất hữu cơ và chỉ có KNO3, loài vi khuẩn A sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng có trong chất hữu cơ thành năng lượng ATP như thế nào?

c. Chủng nào trong 3 chủng vi khuẩn trên được giả thuyết xuất hiện ở giai đoạn Trái Đất nguyên thủy? Giải thích.
SINH TRƯỞNG, SINH SẢN Ở VSV 
Câu 7 (2,0 điểm). 
Chủng vi sinh vật Y được nuôi cấy trong 2 bình nuôi cấy 10 L trong đó có 3 L môi trường khoáng dịch thể (chứa Glucose: 50g/L; ( NH4) 2SO4: 5 g/L, KH2PO4: 3 g/L; MgSO4.7H20: 2g/L; pH = 5,5) ở hai cách thức nuôi khác nhau. Tốc độ sinh trưởng (μ) của từng bình được theo dõi trong 66 giờ nuôi cấy ở bảng sau. Hãy xác định:

	Thời gian (h)
	Tốc độ sinh trưởng μ ( h-1)
	Thời gian (h)
	Tốc độ sinh trưởng μ ( h-1)

	
	Bình 1
	Bình 2
	
	Bình 1
	Bình 2

	0
	0
	0
	36
	0,05
	0,33

	6
	0
	0,1
	42
	0
	0,32

	12
	0,15
	0,33
	48
	-0,1
	0,18

	18
	0,32
	0,32
	54
	-0,2
	0,33

	24
	0,33
	0,15
	60
	0,15
	0, 23

	30
	0,15
	0,22
	66
	-0,3
	0, 32


a. Kiểu dinh dưỡng của chủng Y.

b. Các pha sinh trưởng của chủng Y ở bình nuôi cấy 1 và giải thích.

c. Thời gian thế hệ của chủng Y trong điều kiện nuôi cấy tối ưu của môi trường trên.

d. Để thu được sinh khối chủng Y cao nhất, nên nuôi chủng này theo bình 1 hay 2? Giải thích.

VIRUS
Câu 8 (2,0 điểm) 
	Hình 5 mô tả cấu trúc của virus SAR-CoV 2 thuộc nhóm Coronavirus với vật chất di truyền là ssRNA (+) nhưng lại được tái bản nhờ enzyme Replicase (RdRP) là một enzyme ARN polymerase dùng ARN làm mạch khuôn. Virus này có màng ngoài chứa gai protein (S), màng lipid (M) và vỏ E.

a. Nguồn gốc và vai trò của gai S đối với chu trình sống của virus SAR-CoV 2?

b. Bằng cách nào virus SAR-CoV 2 có thể tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ? Quá trình này có trùng với quá trình tự sao không?
	[image: image6.jpg]CAU TRUC CORONA VIRUS

Gai (8)

Nucleocapsid (N)

Mang (m)

Envelope (E)

Genome ARN ciia virus




                         Hình 5


c. Dựa trên các thông tin đã mô tả ở trên giải thích tại sao tốc độ tạo ra chủng mới của virus SAR-CoV 2 lại rất nhanh?

d. Một nhóm nghiên cứu của Đức – Cure Vac sử dụng một cách tiếp cận khác để nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID–19. Họ tiến hành tổng hợp nhân tạo mARN mã hóa protein bề mặt của virus này rồi đóng gói trong 1 túi nano lipid gọi là micelle và sản xuất với số lượng lớn làm vaccine mà không cần nuôi cấy virus. Sản phẩm này có hoạt tính vaccine hay không? Giải thích.
TRAO ĐỔI NƯỚC, DINH DƯỠNG KHOÁNG 
Câu 9 (2,0 điểm). 
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1. Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đối với sự sinh trưởng của một loài thực vật thân thảo ở cạn, sau 20 ngày theo dõi thí nghiệm, từ số liệu thu được người ta xây dựng đồ thị sau đây:

a. Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm dưới tác động điều kiện môi trường?

b. Thực tế trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh?

2. Hãy giải thích tại sao một số loài cây thường thích nghi bằng cách rụng lá vào mùa đông?

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Câu 10 (2,0 điểm). 

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Trồng các cây A, B, C (cùng 1 giống, cùng độ tuổi) trong các chậu có điều kiện dinh dưỡng, chế độ chăm sóc như nhau. Đưa các chậu cây này vào trong phòng thí nghiệm, chiếu sáng với các bước sóng khác nhau, cụ thể là: 

Cây A: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 400 đến 500nm.

Cây B: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 500 đến 600nm.

Cây C: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 600 đến 700nm.

Thời gian chiếu sáng là như nhau ở tất cả các chậu cây.

a. Cây nào hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất? Giải thích.

b. Căn cứ vào bước sóng ánh sáng cung cấp cho các cây như trên, có thể so sánh khả năng sinh trưởng của các cây A, B, C được không? Giải thích.

c. Bằng cách nào để so sánh khả năng sinh trưởng của các cây A, B và C trong điều kiện chiếu sáng như trên?

-----HẾT-----
HDC ĐỀ ĐỀ XUẤT – MÔN SINH HỌC LỚP 10
(HDC gồm 10 trang) 
TP HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO 1100

Câu 1 (2,0 điểm). 

1. Hình 1 mô tả cấu tạo của phân tử cacbohydrate trong tế bào thực vật. Cho biết:
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                         Hình 1
a. Phân tử này có tính khử không? Giải thích.

b. Vai trò của phân tử này trong cơ thể thực vật.

2. Có hai mẫu DNA, mỗi mẫu đều biến tính ở 920C. Sau khi biến tính, người ta trộn hai mẫu DNA với nhau và để hỗn hợp nguội dần cho phép các sợi DNA bắt cặp trở lại (hồi tính). Khi DNA mới hồi tính được biến tính lần thứ hai, mẫu này có nhiệt độ biến tính ở 850C.

a. Hãy đưa ra các giả thiết giải thích vì sao nhiệt độ biến tính ở lần hai thấp hơn lần đầu.

b. Bằng cách thực nghiệm nào để kiểm tra giả thiết em đưa ra là đúng?

c. Nếu DNA mới được hồi tính có nhiệt độ biến tính vẫn là 920C thì có thể kết luận gì về trình tự của hai mẫu ADN trên?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. 

- Phân tử đường sucrose được hình thành từ 1 phân tử glucose và 1 phân tử fructose bằng liên kết 1,2 ( - glucosit
- Không có tính khử vì liên kết được tạo thành giữa 2 nhóm -OH glucosit của chúng.

b. Vai trò: Sucrose là đường có chức năng cung cấp năng lượng và vận chuyển trong cơ thể thực vật 
	0.25

0.25


	2
	a

Các mạch của mỗi mẫu bắt cặp lại của mẫu đó nhưng do có các đoạn lặp lại làm cho chúng bị bắt cặp lệch đoạn không đúng như ban đầu. Do đó nhiệt độ biến tính giảm. 

Một mạch của mẫu này bắt cặp với một mạch của mẫu kia nhưng do trình tự không giống nhau hoàn toàn nên không bắt cặp hoàn toàn. Do đó nhiệt độ biến tính giảm.

b

- Đánh dấu hai mẫu ADN bằng chất huỳnh quang có hai màu khác nhau. 

+ Nếu 2 mạch cùng một mẫu thì phân tử lai có 1 màu.

+ Nếu 2 mạch của hai mẫu thì phân tử lai có 2 màu.

- Đánh dấu phóng xạ. 

+ Nếu 2 mạch cùng một mẫu thì phân tử lai có 1 loại phóng xạ.

+ Nếu 2 mạch của hai mẫu thì phân tử lai có 2 loại phóng xạ.

c

- Hai mẫu ADN có trình tự hoàn toàn giống nhau và trong mỗi mẫu không có trình tự lặp lại. Khi bắt cặp có thể các mạch của một mẫu hoặc các mạch khác mẫu vẫn tạo ra các mẫu mới có trình tự giống ban đầu. Do đó nhiệt độ biến tính không thay đổi.

- Hai mẫu ADN có trình tự hoàn toàn khác nhau và trong mỗi mẫu không có trình tự lặp lại. Khi bắt cặp chỉ các mạch cùng mẫu bắt cặp với nhau tạo ra mẫu giống ban đầu. Do đó nhiệt độ biến tính không thay đổi.


	0.25

0.25



	
	
	0.25

0.25



	
	
	0.25

0.25




CẤU TRÚC TB 
Câu 2. (2,0 điểm) 

1. Những chất tan nào sau đây được vận chuyển từ tế bào chất đến nhân: tARN, histon, nucleotit, các tiểu phần của ATP synthetaza? Giải thích.

2. Để thích nghi với môi trường sống, không bào của tế bào lông hút thực vật chịu hạn và thực vật ưa ẩm đã có nồng độ các chất khác nhau như thế nào? Nêu ý nghĩa của hiện tượng này.

3. Các tế bào trứng được xử lý với Clorua thủy ngân (HgCl2), sau đó được kiểm tra tính thấm nước với mRNA CHIP28. Một số trứng sau đó được xử lý với mercaptoethanol (phân tử có tác dụng thoát khỏi sự tác dụng của HgCl2). Dựa vào kết quả thu được ở 6 thí nghiệm trong bảng sau, hãy cho biết vai trò của mRNA CHIP28 và HgCl2 trong quá trình thấm nước của tế bào.

	TN
	mRNA CHIP28
	HgCl2
	Mercaptoethanol
	Tính thấm nước (cm/giây x 10-4)

	1
	-
	-
	-
	27.9

	2
	-
	+
	-
	20.3

	3
	-
	+
	+
	25.4

	4
	+
	-
	-
	210

	5
	+
	+
	-
	80.7

	6
	+
	+
	+
	188


(+): có; (-): không

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Chất tan được vận chuyển từ tế bào chất đến nhân: histon, nucleotit.
- Giải thích: 

+ Các tARN tổng hợp trong nhân nhưng cần được vận chuyển đến tế bào chất để riboxom sử dụng.
+ Histon là protein tổng hợp trong bào tương nhưng cần được đưa đến nhân để gắn với DNA.
+ Nucleotit được lấy vào qua thực bào/ ẩm bào vào tế bào chất phải được vận chuyển đến nhân cho sự phiên mã và sao chép DNA. 
+ ATP synthetaza là protein màng được tổng hợp trong tế bào chất (trên màng ER) và được vận chuyển đến màng sinh chất, không phải nhân.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	2
	- Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn chứa dịch không bào có nồng độ khoáng cao hơn hẳn so với thực vật ưa ẩm.  
- Ý nghĩa : 
+ Đó là một đặc điểm thích nghi với môi trường sống, thực vật chịu hạn sống ở vùng đất khô, tế bào lông hút phải tạo được ASTT cao bằng cách dự trữ muối khoáng trong không bào mới hút được nước.  

+ Mặt khác các ion khoáng trong đất khô hạn bám chặt bề mặt hạt keo, cây chịu hạn hút khoáng bằng hình thức trao đổi ion mạnh hơn cây ưa ẩm.
	0.25

0.25



	3
	- So sánh thí nghiệm 1 - 4 hoặc 3 - 6 cho thấy mRNA CHIP28 có tác động làm tăng tính thấm nước của màng tế bào.
- Ở các thí nghiệm 2 và 3 khi không tiêm mRNA, xử lí HgCl2 hoặc mercaptoethanol không làm thay đổi đáng kể so với khi không xử lí (thí nghiệm 1). 
- Ở các thí nghiệm 4 và 5,  các tế bào trứng được tiêm mRNA, cặp thí nghiệm 4-5 cho thấy xử lý HgCl2 thì tính thấm nước giảm, cho thấy quá trình thấm nước vào tế bào nhờ mRNA có vai trò tham gia của protein. 

Như vậy HgCl2 có vai trò ngăn chặn việc vận chuyển nước nhờ mRNA CHIP28 do can thiệp vào hoạt động của protein kênh vận chuyển trên màng. 

HS giải thích khác, hợp lí cho điểm như HDC
	0.25

0.25




ĐỒNG HÓA 
Câu 3 (2,0 điểm).
1. Sơ đồ dưới đây mô tả con đường chuyển hoá từ chất M tạo ra chất R và chất Y là những sản phẩm cuối cùng. Mỗi phản ứng hoá học chịu xúc tác bởi một loại enzyme (kí hiệu E1 đến E6). Em hãy trả lời các câu hỏi sau: 
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Hình 2
a. Khi nhu cầu tế bào đối với chất Y tăng đáng kế, bằng cách nào tế bào thúc đẩy sự tổng hợp thêm chất Y từ con đường chuyển hoá ở trên? Giải thích.
b. Nếu nguồn cung cấp chất M và nhu cầu của tế bào đối với chất R và chất Y đều không thay đổi nhưng tế bào bị thiếu cofactor của enzyme E5 thì nồng độ chất N và chất Q nhiều khả năng có xu hướng thay đổi như thế nào? Giải thích.

	2. Aspartate transcarbamoylase (ATCase) là một enzyme dị lập thể với sáu tiểu đơn vị xúc tác và sáu tiểu đơn vị điều hòa. Nó tồn tại ở hai dạng: một dạng có hoạt tính enzym thấp và dạng kia có hoạt tính cao. Trong trường hợp không có bất kỳ phối tử nào, cấu trúc hoạt động thấp chiếm ưu thế. Malate là một chất ức chế ATCase liên kết trong trung tâm hoạt động ở vị trí mà cơ chất aspartate thường liên kết. Một tác động rất đặc biệt của malate được quan sát thấy khi hoạt động của ATCase được đo ở nồng độ aspartate thấp hơn nhiều so với Km của nó thể hiện trong hình 3. 

a. Giải thích kết quả thu được ở hình 3.

b. Bạn có mong đợi malate có tác dụng đặc biệt tương tự như ở hình 5 nếu các phép đo được thực hiện với sự có mặt của nồng độ aspartate cao không? Tại sao?
	[image: image9.png]200

o
o
-

(audduad) Aunnpe

15

10

malate (mM)




Hình 3: Hoạt động của ATCase khi tăng nồng độ của chất ức chế malate. Các phép đo này được thực hiện ở nồng độ aspartate thấp hơn nhiều so với Km của nó


	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1a
	Khi nhu cầu tế bào đối với chất Y tăng đáng kể, tế bào có thể thúc đẩy tổng hợp thêm chất Y theo các cách như sau:
- Tăng mức hoạt tính của enzyme E6 để tạo ra chất Y từ chất X ( làm giảm nồng độ chất X trong tế bào ( sự mất cân bằng trong phản ứng hoá học tạo ra chất X dẫn đến thay đổi xu hướng chuyển hoá của chất Q theo con đường tạo ra nhiều chất X ( cung cấp nguyên liệu tổng hợp chất Y.
- Nồng độ chất Q giảm do được huy động vào con đường tạo ra chất Y giảm tạo thành chất R trong tế bào ( nồng độ chất R trong tế bào giảm ( giảm hiệu ứng ức chế ngược trở lại enzyme E2 ( ít nhiều làm tăng hoạt tính của enzyme này ( tăng cường sự chuyển đổi chất N thành chất Q, là cơ chất ở con đường tổng hợp chất Y của tế bào.
	0,25

0.25



	1b
	- Khi enzyme E5 bị thiếu cofactor, nó không thể thực hiện được chức năng xúc tác hiệu quả ( ban đầu làm tăng nồng độ chất Q trong tế bào do thay đối thế cân băng trong phản ứng hoá học tạo ra chât X.

- Sự tăng nông độ của chât Q trong tế bào dẫn đến tăng nồng độ của chất R ( ức chế ngược trở lại enzyme E2 ( giảm quá trình tổng hợp chất Q nên cũng làm giảm sự tổng hợp chất R ( nồng độ của chất Q và chất R được duy trì ở mức bình thường trong tế bào.
	0,25

0.25 


	2a
	Liên kết aspartate thường chuyển cấu hình của ATCase từ trạng thái hoạt động thấp sang trạng thái hoạt động cao. Ở nồng độ aspartate thấp, không phải tất cả ATCase sẽ được chuyển sang cấu hình hoạt động cao. 

Hiệu ứng kích hoạt đặc biệt của malate xảy ra do liên kết của nó giúp hoàn thành việc chuyển ATCase sang cấu hình hoạt động cao.

Khi có nồng độ malate thấp, số lượng vị trí hoạt động trong cấu trúc hoạt động cao tăng lên; do đó, hoạt động của enzyme tăng lên.
	0,5

	2b
	Tác dụng kích hoạt đặc biệt của malate không được quan sát thấy ở nồng độ aspartate cao vì ATCase đã hoàn toàn chuyển sang cấu hình có hoạt tính cao. Trong các điều kiện này, mỗi phân tử malate liên kết với một vị trí hoạt động sẽ làm giảm tổng số vị trí mà aspartate có thể truy cập và do đó làm giảm hoạt động tổng thể của ATCase.
	0,5


TRUYỀN TIN TB  VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH 0101

Câu 4 (2,0 điểm).

	1. Hình 4 mô tả con đường truyền tin nội bào tạo ra đáp ứng sinh học được khơi mào khi thụ thể gắn đặc hiệu với phân tử tín hiệu.
a. Hãy cho biết chất nào là chất truyền tin thứ hai của adrenalin: G-protein, ATP, cAMP hay protein kinase A? Giải thích.
b. Giải thích tại sao thụ thể tiếp nhận adrenalin cùng có mặt ở tế bào gan và tế bào cơ trơn nhưng lại tạo ra đáp ứng khác nhau trên mỗi loại tế bào này? 

2. GPCR kích hoạt protein G bằng cách giảm cường độ liên kết với GDP, cho phép GDP phân ly và hiện diện GTP ở nồng độ cao hơn nhiều để liên kết. Hoạt động của protein G sẽ bị ảnh hưởng như thế 
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	                                 Hình 4


nào khi một đột biến làm giảm tính đồng nhất của nó đối với GDP mà không làm thay đổi đáng kể tính đồng nhất của nó đối với GTP?

	Glucose
	Âm tính

	Sucrose
	Dương tính

	Tinh bột
	Âm tính


3. Để nghiên cứu thành phần hóa học trong mạch rây, các nhà khoa học thường sử dụng một loại rệp hút nhựa cây. Loài rệp này có thể xuyên vòi vào trong mạch rây của cây. Phần vòi của loài côn trùng này trên thân cây được sử dụng để phân tích thành phần hóa học. Kết quả một số thử nghiệm được ghi nhận như bảng bên cạnh. Hãy cho biết các thử nghiệm hóa học đã được tiến hành để xác định thành phần hóa học ghi nhận được? 

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1a
	cAMP là chất truyền tin thứ hai.
- Bởi vì: là chất có kích thước nhỏ, không có bản chất là protein dễ khuếch tán trong tế bào, có hàm lượng lớn →khuếch đại con đường truyền tín hiệu về sau.

	0.5



	1b
	Các phân tử protein tham gia vào con đường truyền tín hiệu trên hai loại tế bào này là khác nhau và hệ thống protein đáp ứng của hai loại tế bào cũng không hoàn toàn giống nhau → khi adrenalin gắn trên thụ thể chung của cả hai tế bào, chúng được hoạt hóa theo các hướng khác nhau hoặc thay đổi hoạt tính của các protein đáp ứng vốn dĩ có chức năng khác biệt → đáp ứng là khác nhau.
	0.5



	2
	Protein G đột biến sẽ liên tục hoạt động. Mỗi khi tiểu đơn vị α thủy phân GTP thành GDP, GDP sẽ tự động phân tách, cho phép GTP liên kết và kích hoạt lại tiểu đơn vị α. 

Thông thường, GDP được liên kết chặt chẽ bởi tiểu đơn vị α, giữ cho protein G ở trạng thái không hoạt động cho đến khi việc giải phóng GDP được kích thích bằng cách tương tác với một GPCR thích hợp.
	0.25

0.25



	3
	Tinh bột được xác định bằng phản ứng với iodine (thuốc thủ lugol); Sucrose và glucose được xác định bằng phản ứng benedict (hoặc các phản ứng thử khác):

- Lấy mẫu dịch trong vòi của côn trùng:

+ Cho thuốc thử lugol (dung dịch iot) ( không xuất hiện màu xanh đen ( không có tinh bột

 + Dùng thuốc thử Fehling/Benendict ( không đổi màu hoặc không xuất hiện kết tủa đỏ gạch ( không có glucose

+ Đun nóng 2cm3 dịch chiết mô tươi với 2cm3 dun dịch HCl loãng, trung hòa bằng NaOH, DÙng thuốc thử Fehling/Benendict ( dung dịch đổi màu hoặc xuất hiện kết tủa đỏ gạch ( dịch chứa sucroser

	0. 5




PHÂN BÀO 
Câu 5 (2,0 điểm).

1. Dưới đây là một số phương pháp điều trị ung thư được dùng phổ biến trong y tế:
(1) Thuốc taxol: ngăn cản sự giải trùng hợp vi ống.

(2) Thuốc viblastin: ngăn cản sự tập hợp vi ống.

(3) Thuốc cytochalasin B: ức chế chức năng của actin.

(4) Xạ trị nhờ bức xạ ion hóa.

a. Hãy giải thích cơ chế tác động của mỗi phương pháp trên.
b. Hãy giải thích tại sao tất cả phương pháp trên đều gây tác dụng phụ và các triệu chứng phụ thường gặp nhất gồm: rụng tóc, dễ nôn mửa, nhiễm trùng?

2. Muốn xác định độ dài thời gian pha S trong chu kỳ tế bào, người ta sử dụng một chất được đánh dấu bằng tritium chất đó là chất nào? Giải thích và nêu nguyên lý của phương pháp đo.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.

 - Taxol: ức chế phân li nhiễm sắc thể về hai cực của tế bào → Ức chế nguyên phân (và dẫn tới sự chết theo chương trình).

- Viblastin: ức chế hình thành thoi phân bào → Ức chế phân chia tế bào chất (và dẫn tới sự tự chết theo chương trình).

- Cytochalastin B: ức chế hoạt động của vi sợi → Ức chế hình thành rãnh phân cắt → Ức chế phân chia tế bào chất (và dẫn đến sự tự chết theo chương trình).

- Bức xạ ion hóa: gây tổn thương ADN → Tế bào tự chết theo chương trình.
	0, 25

0, 25

0, 25

0, 25

	
	b.

 - Vì chúng tác động không đặc hiệu trên tế bào ung thư nên sẽ tác động lên tất cả các tế bào khác trong cơ thể, các tế bào của cơ thể đều phân chia và tự chết theo chương trình với cơ chế giống nhau.

- Sở dĩ các triệu chứng phụ thường gặp như rụng tóc, nôn mửa, nhiễm trùng là do các tế bào liên quan đến các mô này (nang lông, tế bào biểu mô ruột và miễn dịch) có tần suất phân chia thường xuyên nên dễ chịu tác động của các loại thuốc điều trị ung thư.
	0,25

0,25

	2
	- Nguyên lý của phương pháp đó
+ GT: Ở pha G của gian kỳ, tế bào sinh trưởng mạnh ADN được phiên mã A,U,G,X được sử dụng nhiều nhưng không dùng đến T. Pha S là giai đoạn ADN tự nhân đôi cần A,T,G,X (không có U).

+ Phương pháp đo: ở tế bào trong môi trường có đầy đủ chất dinh dưỡng trong đó Timin được đánh dấu phóng xạ. Xác định khoảng thời gian tế bào hấp thụ Timin do đó xác định được độ dài Pha S.
	0,25
0,25



CẤU TRÚC, CHUYỂN HÓA VC Ở VSV 

Câu 6 (2,0 điểm).

Kết quả nghiên cứu hô hấp của 3 chủng vi khuẩn (A, B, C) được mô tả ở bảng sau:
[image: image11.png]Chiing vi khuin | Chiing | Chiing | Chiing
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Ghi chit: ddu (+): vi khuin phat trién; d4u (-): vi khuén bi chét.
Bang 2.1. Két qua thi nghiém nghién ctru hoat dong ho hip
cua ba ching vi khuén (A, B, C).





a. Hãy cho biết kiểu hô hấp của 3 chủng vi khuẩn nói trên.

b. Khi môi trường có đủ chất hữu cơ và chỉ có KNO3, loài vi khuẩn A sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng có trong chất hữu cơ thành năng lượng ATP như thế nào?

c. Chủng nào trong 3 chủng vi khuẩn trên được giả thuyết xuất hiện ở giai đoạn Trái Đất nguyên thủy? Giải thích.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Kiểu hô hấp của 3 loài vi khuẩn:

+ Loài A: Kị khí không bắt buộc hoặc hiếu khí không bắt buộc. Vì có O2 hay không có O2 thì loài A đều phát triển.

+ Loài B: Hiếu khí bắt buộc. Vì chỉ khi môi trường có O2 thì loài B mới phát triển. Còn khi môi trường không có O2 thì loài B không phát triển.

+ Loài C: Kị khí bắt buộc.


	1.0                                                          


	b
	- Khi môi trường chỉ có KNO3 thì loài A sẽ thực hiện hô hấp kị khí mà chất nhận điện tử cuối cùng là NO3- (phản nitrat).
	0.5


	c
	- Loài C là loài vi khuẩn xuất hiện từ giai đoạn trái đất nguyên thủy.

- Vì loài này hô hấp kị khí (trái đất nguyên thủy chưa có oxi).
	0.5


SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VSV

Câu 7 (2,0 điểm). 
Chủng vi sinh vật Y được nuôi cấy trong 2 bình nuôi cấy 10 L trong đó có 3 L môi trường khoáng dịch thể (chứa Glucose: 50g/L; ( NH4) 2SO4: 5 g/L, KH2PO4: 3 g/L; MgSO4.7H20: 2g/L; pH = 5,5) ở hai cách thức nuôi khác nhau. Tốc độ sinh trưởng (μ) của từng bình được theo dõi trong 66 giờ nuôi cấy ở bảng 1. Hãy xác định:

	Thời gian (h)
	Tốc độ sinh trưởng μ ( h-1)
	Thời gian (h)
	Tốc độ sinh trưởng μ ( h-1)

	
	Bình 1
	Bình 2
	
	Bình 1
	Bình 2

	0
	0
	0
	36
	0,05
	0,33

	6
	0
	0,1
	42
	0
	0,32

	12
	0,15
	0,33
	48
	-0,1
	0,18

	18
	0,32
	0,32
	54
	-0,2
	0,33

	24
	0,33
	0,15
	60
	0,15
	0, 23

	30
	0,15
	0,22
	66
	-0,3
	0, 32


a. Kiểu dinh dưỡng của chủng Y.

b. Các pha sinh trưởng của chủng Y ở bình nuôi cấy 1 và giải thích.

c. Thời gian thế hệ của chủng Y trong điều kiện nuôi cấy tối ưu của môi trường trên.

d. Để thu được sinh khối chủng Y cao nhất, nên nuôi chủng này theo bình 1 hay 2? Giải thích.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	 - Hóa dị dưỡng. 

- Vì lấy C từ glucose, năng lượng từ phản ứng hóa học 
	0, 5 đ

	b
	- Đây là bình nuôi cấy không liên tục, gồm các pha

0 - 6h: μ = 0( pha lag;                

6 -24h: μ tăng dần và đạt cực đại ( pha log.    

24- 42h: μ giảm dần đến 0 ( pha cân bằng;      

42- 54h và  60- 66h: μ giảm, âm ( pha suy vong.
	0, 5 đ



	
	54 - 60h: μ và tăng trở lại và lớn hơn 0, chứng tỏ vi khuẩn sinh trưởng dương nhờ các chất hữu cơ mới được bổ sung từ xác các vi sinh vật khác ( Sinh trưởng thêm.
	

	c
	-Trong mỗi bình, ở điều kiện nuôi cấy tối ưu thì chủng Y có μ đạt cực đại: 0, 33.

 - g = 1/ μ = 1/ 0, 33 = 3,(03) (h).
	0, 5 đ

	d
	- Bình nuôi cấy thứ 2.

- Bình này có μ  luôn cao và ổn định, không có âm nên chỉ có 2 pha là tiềm phát, lũy thừa. Kiểu nuôi cấy trong bình này là nuôi cấy liên tục với pha lũy thừa kéo dài, nên thu được sinh khối cao hơn so với bình 1.
	0, 5 đ


VIRUT 
Câu 8 (2,0 điểm). 

	Hình 5 mô tả cấu trúc của virus SAR-CoV 2 thuộc nhóm Coronavirus với vật chất di truyền là ssRNA (+) nhưng lại được tái bản nhờ enzyme Replicase (RdRP) là một enzyme ARN polymerase dùng ARN làm mạch khuôn. Virus này có màng ngoài chứa gai protein (S), màng lipid (M) và vỏ E.

a) Nguồn gốc và vai trò của gai S đối với chu trình sống của virus SAR-CoV 2?

b) Bằng cách nào virus SAR-CoV 2 có thể tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ? Quá trình này có trùng với quá trình tự sao không?
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                     Hình 5


c) Dựa trên các thông tin đã mô tả ở trên giải thích tại sao tốc độ tạo ra chủng mới của virus SAR-CoV 2 lại rất nhanh?

d) Một nhóm nghiên cứu của Đức – Cure Vac sử dụng một cách tiếp cận khác để nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID–19. Họ tiến hành tổng hợp nhân tạo mARN mã hóa protein bề mặt của virus này rồi đóng gói trong 1 túi nano lipid gọi là micelle và sản xuất với số lượng lớn làm vaccine mà không cần nuôi cấy virus. Sản phẩm này có hoạt tính vaccine hay không? Giải thích.

	Ý 
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Gai S là một loại protein do gen của virus sử dụng các nguyên liệu của tế bào chủ tổng hợp mà thành.

- Chức năng sinh học của gai S là liên kết đặc hiệu với thụ thể trên màng tế bào chủ để tiến hành giai đoạn hấp phụ của virus.
	0,25

0,25

	b
	- Virus tổng hợp mARN của nó trong tế bào chủ bằng cách :

+ Vì genome của virus là ssARN sợi dương nên có thể dùng luôn như một mARN để tổng hợp protein enzyme replicase ngay sau khi chúng xâm nhập vào trong tế bào chủ.

+ RdRP dùng ssARN (+) làm khuôn để tổng hợp ssARN (-), sợi ssARN (-) được dùng làm khuôn để tiến hành quá trình sao chép hàng loạt ssARN (+) là vật chất di truyền của các hạt virus tiếp theo.

- Ở ssARN (+) thì quá trình phiên mã cũng chính là quá trình tự sao của vật chất di truyền.
	0,25

0,25

0,25

	c
	- Tốc độ biến chủng của SAR – CoV 2 rất nhanh vì replicase có bản chất là ARN polymerase không có hoạt động sửa sai và do đó các sai sót xuất hiện trong tự sao nhiều, không được sửa chữa hình thành các đột biến.
	0,25

	d
	- Sản phẩm này có hoạt tính vaccine 

- Vì khi micelle xâm nhập vào tế bào chủ, mARN mang theo được dịch mã tạo ra protein gai virus. Tế bào nhận diện protein gai virus là protein lạ và kích thích đáp ứng miễn dịch.
	0,25

0,25




TRAO ĐỔI NƯỚC, DINH DƯỠNG KHOÁNG
Câu 9 (2,0 điểm). 

1. Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đối với sự sinh trưởng của một loài thực vật thân thảo ở cạn, sau 20 ngày theo dõi thí nghiệm, từ số liệu thu được người ta xây dựng đồ thị sau đây:

a. Sự hấp thu ion nào bị ảnh hưởng mạnh khi lượng ATP do tế bào lông hút tạo ra giảm dưới tác động điều kiện môi trường?

b. Thực tế trong môi trường đất có độ pH thấp, lượng ion khoáng nào trong đất sẽ bị giảm mạnh?

2. Hãy giải thích tại sao một số loài cây thường thích nghi bằng cách rụng lá vào mùa đông?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1


	a.- Ion Mg2+ và NO3- có nồng độ trong tế bào rễ cao hơn trong dung dịch đất nên các ion này được rễ cây hấp thụ 1 cách chủ động qua kênh protein.
	0,25

	
	- Quá trình hấp thu chủ động các ion này cần năng lượng ATP do tế bào rễ tạo ra. Do đó nếu điều kiện lượng ATP giảm mạnh → sự hấp thụ các ion này giảm theo.
	0,25

	
	b. - Khi pH đất thấp, như vậy đất có nhiều ion H+. Loại ion này trao đổi với các ion khoáng dương trên bề mặt keo đất. Kết quả là các ion (K+, Mg+, Fe3+) đi ra dung dịch đất và dễ dàng bị rửa trôi.
	0,5

	2
	Vào mùa đông khi nhiệt độ thấp:

+ Chất nguyên sinh trở nên đặc → nước khó vận chuyển → cây khó hút nước → Hô hấp giảm → ATP được tổng hợp ít → giảm quá trình hút nước.
	0, 5

	
	+ Không khí ngoài môi trường trở nên khô hanh → tăng quá trình thoát hơi nước.

=> trong điều kiện quá trình hút nước được ít và thoát hơi nước nhiều thì cây rụng lá để giảm bớt quá trình thoát hơi nước.
	0,25

0,25


CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Câu 10 (2,0 điểm). 

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Trồng các cây A, B, C (cùng 1 giống, cùng độ tuổi) trong các chậu có điều kiện dinh dưỡng, chế độ chăm sóc như nhau. Đưa các chậu cây này vào trong phòng thí nghiệm, chiếu sáng với các bước sóng khác nhau, cụ thể là: 

Cây A: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 400 đến 500nm.

Cây B: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 500 đến 600nm.

Cây C: Chiếu ánh sáng có bước sóng từ 600 đến 700nm.

Thời gian chiếu sáng là như nhau ở tất cả các chậu cây.

a. Cây nào hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất? Giải thích.

b. Căn cứ vào bước sóng ánh sáng cung cấp cho các cây như trên, có thể so sánh khả năng sinh trưởng của các cây A, B, C được không? Giải thích.

c. Bằng cách nào để so sánh khả năng sinh trưởng của các cây A, B và C trong điều kiện chiếu sáng như trên?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a


	- Cây hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất là cây A. Vì trong khoảng bước sóng 400 – 500nm có các điểm cực đại hấp thu của cả diệp lục A, B và một số carrotenoit. Đây cũng là miền ánh sáng có bước sóng ngắn, mức năng lượng cao.
	0,5

	b
	- Có thể so sánh khả năng sinh trưởng của cây A và cây C với cây B nhưng chưa đủ điều kiện để so sánh 2 cây A và C với nhau.
Vì ánh sáng có bước sóng 400 – 500 nm (thí nghiệm với cây A) có miền xanh tím; ánh sáng 600 – 700nm (thí nghiệm với cây C) có miền đỏ. Diệp lục hoạt động tốt ở cả 2 miền này. Trong khi đó, ánh sáng có bước sóng 500 – 600nm (thí nghiệm với cây B) có miền ánh sáng lục và vàng, diệp lục hoàn toàn không hấp thu ánh sáng ở các miền này. Kết quả là, cây A và C sẽ sinh trưởng tốt hơn cây B. 
	0,5

0,5

	c
	- Cách đánh giá để so sánh khả năng sinh trưởng của các cây A, B và C: Theo dõi cả 3 cây trong 1 khoảng thời gian nhất định, sau đó làm thí nghiệm đo chiều cao cây, cân khối lượng tươi, khối lượng khô của toàn cây, so sánh các chỉ tiêu này để đưa ra kết luận.
	0,5


-----HẾT-----

